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Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Nhom Baby  

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Con vật 

nuôi có hai 

chân 

Thể dục 

 

- Đứng co 

một chân 

 

Âm nhạc 

 

- Dạy hát “ 

Một con 

vịt”. 

 

Nhận biết 

 

- Nhận biết 

con gà_ con 

vịt 

 

Văn học 

 

- Truyện: “ 

Đôi bạn 

nhỏ”. 

 

Tạo hình 

 

- Dán con gà 

 

Tuần 2 

 

Con vật 

nuôi có 4 

chân 

Thể dục 

- Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

trên lưng. 

 

Âm nhạc 

- Nghe hát “ 

Rửa mặt như 

mèo”. 

 

 

Nhận biết 

- Nhận biết 

con chó_ con 

mèo 

Văn học 

- Truyện: “ 

Đôi bạn 

nhỏ”. 

 

 

PTTC 

- Kích thướt 

to_ nhỏ 

 

 

Tuần 3 

 

Con vật 

sống dưới 

nước 

Thể dục 

 

- Bật qua 

vạch kẽ 

Âm nhạc 

 

- Vận động 

theo nhạc 

“ Cá vàng 

bơi”. 

 

Nhận biết 

 

- Nhận biết 

con cá_ con 

cua  

Văn học 

 

- Thơ: “ 

Con cá 

vàng”. 

 

PTTC 

 

- Xếp 

chuồng nuôi 

các con vật 

 

Tuần 4 

 

Con vật 

sống trong 

rừng 

Thể dục 

 

Ném bóng 

về phía 

trước. 

 

Âm nhạc 

 

Nghe hát “ 

Chú voi con 

ở bản đôn”. 

Nhận biết 

 

- Nhận biết 

con voi_ con 

sư tử. 

 

Văn học 

 

- Thơ: 

“Con cá 

vàng”. 

 

Tạo hình 

 

- Tô màu 

con voi 

 

 

 



 

Chủ đề: Những con vật đáng yêu 

Nhom Lucky 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Con vật 

nuôi có 2 

chân 

Thể dục 

 

Đi có mang 

vật trên tay 

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc 

 

DH: “Một 

con vịt” 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật có 2 chân 

 

 

 

 

 

Văn học 

 

Thơ: “Chú 

gà con” 

 

 

 

 

 

Tạo hình 

 

Nặn giun 

cho gà ăn 

 

 

 

 

 

Tuần 2 

 

Con vật 

nuôi có 4 

chân 

Thể dục 

 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

 

Âm nhạc 

 

 

DH: “Rửa 

mặt như 

mèo” 

 

Nhận biết 

 

 

Nhận biết con 

vật có 4 chân 

 

Văn học 

 

 

Truyện: 

“Gà mái 

hoa mơ” 

 

NBPB 

 

Kích thướt 

to – nhỏ 

 

 

Tuần 3 

 

Con vật 

sống dưới 

nước 

Thể dục 

 

 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

trên lưng 

Âm nhạc 

 

NH: “Đi câu 

cá” 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật sống dưới 

nước 

Văn học 

 

Thơ: 

 “Con cá 

vàng” 

 

Tạo hình 

 

 

Bé dán đàn 

cá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chủ đề: Nhưng con vât đáng yêu 

Nhom Misa 

 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Con vật 2 

chân 

Thể dục 

 

Đi có mang 

vât trên tay 

 

Âm nhạc 

VĐTN: Một 

con vịt 

 

Nhận biết 

 

Con gà – con 

vịt 

Văn học 

 

Thơ: Đàn 

gà con 

Tạo hình 

Nặn giun 

cho gà ăn 

 

Tuần 2 

 

Con vật 4 

chân 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

Âm nhạc 

 

NH: Rửa mặt 

như mèo 

Nhận biết 

 

Con chó – con 

mèo 

Văn học 

 

Truyện: Gà 

máy hoa 

mơ 

Tạo hình 

 

Tô màu con 

mèo 

Tuần 3 

 

Con vật 

sống dưới 

nước  

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô 

Âm nhạc 

 

DH: Cá vàng 

bơi 

Nhận biết 

 

 Con Cá – con 

cua 

Văn học 

 

Thơ: Con 

cá vàng 

 

NBPB 

 

Kích thước 

To –Nhỏ 

 

Tuần 4 

 

Con vât 

sống trong 

rừng 

Thể dục 

 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

trên lưng 

Âm nhạc 

 

NH: Chú voi 

con ở bản 

đôn 

 

 

Nhận biết 

 

Con voi – con 

sư tử 

 

 

Văn học 

 

Truyện : 

Con Cáo 

 

 

Tạo hình 

 

Tô màu gia 

đình  

 

 

 

 

 



 

Chủ đề: Những con vật đáng yêu 

Nhom Chip Chip 

 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Con vật 2 

chân 

Âm nhạc 

DH: “Một 

con vịt” 

Thể dục 

Đi có mang 

vật trên tay  

Nhận biết 

Nhận biết con 

vật có 2 chân 

Văn học 

Thơ:  

“Chú gà 

con” 

Tạo hình 

Nặn giun 

cho gà ăn 

Tuần 2 

 

Con vật 4 

chân 

Âm nhạc 

DH: “Rửa 

mặt như 

mèo” 

Thể dục 

Bật qua vạch 

kẽ 

Nhận biết 

Nhận biết con 

vật có 4 chân 

Văn học 

Truyện:“ 

Chú Vịt 

Xám” 

NBPB 

Kích thướt 

to – nhỏ 

Tuần 3 

 

Con vật 

sống dưới 

nước  

Âm nhạc 

NH: “Đi câu 

cá” 

 

Thể dục 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

trên lưng 

Nhận biết 

Nhận biết con 

vật sống dưới 

nước 

Văn học 

Thơ: “Con 

cá vàng” 

 

Tạo hình 

To mau con 

ca 

 

 

Tuần 4 

 

Con vât 

sống trong 

rừng 

Âm nhạc 

NH: “Chú 

voi con ở 

bản đôn” 

 

Thể dục 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô 

 

Nhận biết 

Nhận biết con 

vật sống trong 

rừng 

 

 

Văn học 

Truyện: 

“Con cáo” 

 

Tạo hình 

 

Dán tai thỏ 

 

 

 



Chủ đề: Những con vật đáng yêu 

Nhom Chicken 

                            

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Con vật 

nuôi có 2 

chân 

Thể dục 

 

Đi có mang 

vật trên tay 

 

 

 

 

Âm nhạc 

 

DH: “Con gà 

trống” 

 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật có 2 chân 

 

 

 

Văn học 

 

Thơ: “Chú 

gà trống 

nhỏ” 

 

 

Tạo hình 

 

Nặn giun 

cho gà ăn 

 

 

 

Tuần 2 

 

Con vật 

nuôi có 4 

chân 

Thể dục 

 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

 

Âm nhạc 

 

 

DH: “Rửa 

mặt như 

mèo” 

 

Nhận biết 

 

 

Nhận biết con 

vật có 4 chân 

 

Văn học 

 

 

Truyện: 

“Bác voi 

tốt bụng” 

 

NBPB 

 

Kích thước 

to – nhỏ 

 

 

Tuần 3 

 

Con vật 

sống dưới 

nước 

Thể dục 

 

 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

trên lưng 

Âm nhạc 

 

NH: “Chú 

ếch con” 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật sống dưới 

nước 

Văn học 

 

Thơ: 

 “Rong và 

cá” 

 

Tạo hình 

 

 

Bé dán đàn 

cá 

 

 

Tuần 4 

 

Con vật 

sống trong 

rừng 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Chú 

voi con ở 

bản đôn” 

 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật sống trong 

rừng 

 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Cáo, Thỏ 

và gà 

trống” 

 

 

Tạo hình 

 

Dán tai thỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chủ đề: Những con vật đáng yêu 

Nhom Li Lac 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Con vật 

nuôi có 2 

chân 

Âm nhạc 

 

VĐTN: 

“Con gà 

trống” 

 

Thể dục 

 

Đi có mang 

vật trên tay 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật có 2 chân 

 

Văn học 

 

Thơ: “Gà 

gáy” 

 

 

Tạo hình 

 

Nặn giun 

cho gà ăn 

 

 

 

Tuần 2 

 

Con vật 

nuôi có 4 

chân 

Âm nhạc 

 

 

NH: “Rửa 

mặt như 

mèo” 

 

 

Thể dục 

 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

 

Nhận biết 

 

 

Nhận biết con 

vật có 4 chân 

 

Văn học 

 

 

Thơ: “Con 

mèo” 

 

NBPB 

 

Kích thướt 

to – nhỏ 

 

 

Tuần 3 

 

Con vật 

sống dưới 

nước 

Âm nhạc 

 

VĐTN: “Cá 

vàng bơi” 

 

 

   Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật sống dưới 

nước 

Văn học 

 

Truyện: 

 “Cá và 

chim” 

 

Tạo hình 

 

 

Tô màu con 

cá 

 

 

     Tuần 4 

 

Con vật 

sống trong 

rừng 

Âm nhạc 

 

NH: “Chú 

voi con ở 

bản đôn” 

 

 

Thể dục 

 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

trên lưng 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết con 

vật sống trong 

rừng 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Anh em 

nhà thỏ” 

Tạo hình 

 

Dán tai thỏ 

 

 

 

 



Chủ đề: Những con vật dưới nước  

Nhom BuBu 

           Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Con vật bơi 

bằng đuôi 

Âm Nhạc 

Nghe hát:   

Cá vàng bơi 

TCAN 

to nhỏ của 

trống lắc 

Kể chuyện 

theo tranh 

Cá và chim 

 

  Nhận biết  

Con cá - con 

tôm 

 

Thể Dục  

Bò chui 

dưới dây 

   

Thơ 

Con cá vàng 

Thể dục 

Tập bước lên 

bước xuống 

bậc thang 

 

Nhận Biết 

NBPB: 

Chơi với 

đồ chơi các 

con vật 

màu đỏ 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

vuông 

 

Âm Nhạc 

Nghe hát: 

Tôm, cá, cua 

thi tài 

Trò chơi  

 to, nhỏ của 

trống lắc, 

phách tre 

HĐVĐV 

Tháo lắp vòng  

Tuần: (2+4) 

Con vật có 

vỏ mai 

Âm Nhạc 

Nghe hát  

Con cua 

TCAN to 

nhỏ của 

trống lắc Kể 

chuyện 

theo tranh 

Chú ếch 

xanh của 

bạn rùa nhỏ 

 

Nhận Biết 

Con cua – 

con rùa 

Thể Dục 

Đi trong 

đường hẹp 

Thơ 

Con cua 

Thể dục 

Ném bóng 

qua dây 

 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Tôm, cá, 

cua thi tài 

TCAN: 

Nghe âm 

thanh to 

nhỏ phach 

tre 

HĐTC 

Đóng mở 

nắp có ren 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi cac 

con vật màu 

xanh 

HĐVĐV 

Lồng hộp tròn 

 

 



Chủ đề: Những con vật dưới nước 

Nhom NuNa 

           Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Con tôm - 

Con cá 

 

Âm Nhạc 

NH: Cá 

vàng bơi 

Nghe âm 

thanh 

to,nhỏ của 

lục lạc      

Kể Truyện 

KC theo 

tranh:  

Cá và chim 

Nhận Biết:  

Con tôm - 

Con cá 

 

     

      

     Thể Dục 

- Đi trong 

đường hẹp 

 

Thơ: 

Con cá vàng 

     HĐVĐV 

Bé chơi đóng 

mở nắp chai 

 

Thể Dục 

- Lăn bóng 

về phía 

trước 

 

 

Thơ 

Con cá 

vàng 

Nhận Biết 

NBPB: Chơi 

với đồ chơi 

màu xanh                      

                                                                                       

          

HĐVĐV  

                  

Lồng hộp 

vuông 

 

Tuần: (2+4) 

Con cua - 

Con rùa 

 

Âm Nhạc 

NH: Con 

cua 

Trò chơi: to 

nhỏ cua 

trống ” 

Kể Truyện 

theo tranh: 

Chú ếch 

xanh của 

bạn rùa nhỏ 

Nhận Biết 

NBTN:Con 

cua - Con 

rùa 

 

 

     Thể dục: 

Bò chui qua 

cổng 

 

Thơ: 

Con cua 

TC:nghe âm 

thanh to nhỏ 

của trống 

cơm 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

vuông 

Thể Dục 

Đi bước 

qua vật cản 

 

 

 Thơ:   

Con cua 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

màu đỏ 

     

HĐVĐV 

Xếp chồng 

khối gỗ 

 


